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1 1306186785 Nguyễn Hoàng Đức Anh 5C 1930 1196 12/08/2013 2023-11-30 13:48:35 Nhất

2 1303542666 Phạm Thanh Phú 5B 1900 1082 03/09/2013 2023-11-30 13:46:39 Nhất

3 1300507601 Nguyễn Hữu Giảng 5B 1880 1330 26/02/2013 2023-11-30 07:48:36 Nhất

4 1300378039 Nguyễn Văn Minh Trí 5H 1850 1599 05/01/2013 2023-12-01 13:58:30 Nhất

5 1300002516 Huỳnh Đại Anh 5H 1830 1541 20/02/2013 2023-11-30 13:54:15 Nhất

6 1303703299 Võ Đoàn Đại Phong 5E 1830 1600 07/02/2013 2023-12-01 13:58:32 Nhất

7 1305942210 Nguyễn Thiên Đan 5C 1830 1520 05/01/2013 2023-12-01 07:53:06 Nhất

8 1300367224 Lê Phạm Đăng Khoa 5D 1800 1592 05/05/2013 2023-12-01 07:54:28 Nhất

9 1302697273 Võ Châu Tùng 5G 1790 1758 10/03/2013 2023-12-01 14:01:26 Nhì

10 1306362800 Nguyễn Hoàng Trâm Anh 5G 1760 1680 12/09/2013 2023-12-01 14:01:37 Nhì

11 1300024106 Hồ Viết Khải 5H 1730 1426 06/10/2013 2023-11-30 13:53:17 Nhì

12 1305899837 Đặng Nguyễn Hoài Thương 5g 1700 1580 05/05/2013 2023-11-30 07:55:32 Nhì

13 1300009187 Đỗ An Tuệ 5H 1690 1456 24/12/2013 2023-11-30 13:53:00 Ba

14 1302501545 Trần Gia Khang 5D 1690 1696 11/04/2013 2023-12-01 07:56:07 Ba

15 1302740415 Võ Văn Nhân 5b 1690 1379 27/01/2013 2023-11-30 13:51:39 Ba

16 1304949036 Lê Minh Hoàng 5c 1680 1800 03/11/2013 2023-11-30 13:58:39 Ba

17 1303961294 Nguyễn Xuân Bảo 5B 1670 1229 15/11/2013 2023-11-30 13:49:17 Ba

18 1302681691 Hà Phan Bảo Ngân 5D 1660 1798 10/06/2013 2023-12-01 07:57:53 Ba

19 1302760188 Huỳnh Ngọc Thịnh ̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀
̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀
̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀
̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀
̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀

5A 1660 1779 02/02/2013 2023-11-30 07:56:07 Ba
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20 1306278483 Trần Minh Khôi 5e 1640 1800 01/02/2013 2023-11-30 07:59:00 Ba

21 1302491448 Nguyễn Lam Anh 5C 1640 1789 13/10/2013 2023-11-30 13:58:32 Ba

22 1303677491 Phan Lê Bảo Ngân 5H 1630 1535 01/04/2013 2023-11-30 13:54:29 Ba

23 1303854879 Nguyễn Minh Quân 5G 1600 1799 25/07/2013 2023-11-30 07:59:34 Ba

24 1300534753 Nguyễn Hoài Bảo Trân 5B 1590 1384 20/02/2013 2023-11-30 07:49:38 Khuyễn khích

25 1302481293 Lê Trần Uyển Nhi 5H 1580 1799 03/10/2013 2023-11-30 13:58:40 Khuyễn khích

26 1306400580 Lê Nhất Minh 5A 1580 1630 23/03/2013 2023-11-30 07:53:34 Khuyễn khích

27 1303945937 Trần Bảo Hân 5A 1570 1631 16/11/2013 2023-11-30 07:53:47 Khuyễn khích

28 1302027082 Nguyễn Sinh Phước 5a 1560 1406 28/11/2013 2023-11-30 07:50:09 Khuyễn khích

29 1302465500 Trần Minh Tuấn 5D 1550 1799 31/01/2013 2023-12-01 07:57:52 Khuyễn khích

30 1302786076 Nguyễn Mai Khôi 5B 1550 1799 18/03/2013 2023-11-30 13:58:40 Khuyễn khích

31 1302471391 Huỳnh Khôi Vĩ 5A 1550 1790 16/04/2013 2023-11-30 07:56:20 Khuyễn khích

32 1302475995 Trần Chí Cường lớp 5h 1540 1799 18/01/2013 2023-11-30 13:59:18 Khuyễn khích

33 1305432949 Phạm Lê Anh Khôi 5H 1520 1800 21/02/2013 2023-12-01 14:01:51 Khuyễn khích

34 1302908778 Trần Xuân Gia Hưng 5H 1520 1800 11/11/2013 2023-11-30 13:58:36 Khuyễn khích

35 1304949051 Nguyễn Thùy Dung 5G 1500 1767 03/05/2013 2023-12-01 14:01:19 Khuyễn khích

36 1302709847 Đoàn Huỳnh Nhật Vy 5D 1500 1469 16/04/2013 2023-12-01 07:52:17 Khuyễn khích

37 1300785424 Lê Anh Khoa 5C 1500 1648 20/02/2013 2023-11-30 13:56:13 Khuyễn khích

38 1300024069 Nguyễn Quốc Quân 5C 1500 1800 19/01/2013 2023-11-30 07:59:06 Khuyễn khích

            

        

                                  Người lập bảng

                    Đặng Thị Trang

TC: 38 học sinh

                               Chánh Lộ, ngày 18 tháng 12 năm 2023


